PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS VŨ HỮU                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                    Bình Giang, ngày 21 tháng 11 năm 2016
DANH SÁCH GIÁO VIÊN LÀM NHIỆM VỤ THI KHẢO SÁT

THÁNG 11 NĂM 2016
	TT
	Hä vµ tªn
	Nhiệm vụ
	Sáng
	Chiều
	Ghi chú

	1
	Phạm Đức Thắng
	Chỉ đạo
	
	
	

	2
	Phạm Văn Binh
	Chỉ đạo
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Giang
	Chỉ đạo
	
	
	

	4
	Nguyễn Văn Giảng
	Gi¸m thÞ
	X
	
	

	5
	Đặng Văn Hùng
	Gi¸m thÞ
	X
	
	

	6
	Trần Văn Lương
	Gi¸m thÞ
	X
	X
	

	7
	Trần Thị Tuyết
	Gi¸m thÞ
	X
	X
	

	8
	Nguyễn Văn Hào
	Gi¸m thÞ
	X
	X
	

	9
	Vũ Thị Trang
	Gi¸m thÞ
	X
	X
	

	10
	Phạm Viết Tài
	Gi¸m thÞ
	X
	
	

	11
	Phạm Thị Thư
	Gi¸m thÞ
	X
	X
	

	12
	Nhữ Văn Học
	Gi¸m thÞ
	X
	X
	

	13
	Nguyễn Thị Dịu
	Gi¸m thÞ
	X
	X
	

	14
	Khúc Thừa Thuần
	Gi¸m thÞ
	X
	X
	

	15
	Đoàn Thị Thu Hải
	Gi¸m thÞ
	X
	X
	

	16
	Phạm Thị Huyền
	Gi¸m thÞ
	X
	X
	

	17
	Ngô Đức Chiến
	Gi¸m thÞ
	X
	X
	

	18
	Trương Đức Quân
	Gi¸m thÞ
	X
	X
	

	19
	Phạm Thị Ngát
	Gi¸m thÞ
	X
	X
	

	20
	Lê Thị Trang
	Gi¸m thÞ
	X
	X
	

	21
	Vũ Bá Quyền
	Gi¸m thÞ
	X
	X
	

	22
	Phan Thị Bích Thủy
	Gi¸m thÞ
	X
	X
	

	22
	Hoàng Thị Dịu
	Gi¸m thÞ
	X
	X
	

	23
	Nguyễn Thị Tuyết
	Làm phách, phục vụ
	
	
	

	24
	Vũ Thị Hạnh
	Làm phách, phục vụ
	
	
	

	25
	Phạm Thị Tâm
	Làm phách, phục vụ
	
	
	


Buổi sáng: Các đồng chí Quyền in đĩa, mở đĩa nghe tiếng Anh

        Các đồng chí được phân công làm nhiệm vụ có mặt từ 6h55’ ngày 22/11/2016. Buổi chiều có mặt từ 13h15’.
       Buổi sáng thi Ngữ văn, Tiếng Anh. Tất cả các đồng chí dạy môn Ngữ văn, Tiếng Anh đến trường học biểu điểm chấm
       Buổi chiều thi Toán. Tất cả các đồng chí dạy môn Toán đến trường học biểu điểm chấm

PHÂN CÔNG COI THI NGỮ VĂN
	TT
	Hä vµ tªn
	Phòng thi số
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Giảng
	
	

	2
	Đặng Văn Hùng
	
	

	3 
	Trần Văn Lương
	
	

	4
	Trần Thị Tuyết
	
	

	5
	Nguyễn Văn Hào
	
	

	6
	Vũ Thị Trang
	
	

	7
	Phạm Viết Tài
	
	

	8
	Phạm Thị Thư
	
	

	9
	Nhữ Văn Học
	
	

	10
	Nguyễn Thị Dịu
	
	

	11
	Khúc Thừa Thuần
	
	

	12
	Đoàn Thị Thu Hải
	
	

	13
	Phạm Thị Huyền
	
	

	14
	Ngô Đức Chiến
	
	

	15
	Trương Đức Quân
	
	

	16
	Phạm Thị Ngát
	
	


PHÂN CÔNG COI THI TIẾNG ANH
	TT
	Hä vµ tªn
	Phòng thi số
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Giảng
	
	

	2
	Đặng Văn Hùng
	
	

	3 
	Trần Văn Lương
	
	

	4
	Trần Thị Tuyết
	
	

	5
	Nguyễn Văn Hào
	
	

	6
	Vũ Thị Trang
	
	

	7
	Phạm Viết Tài
	
	

	8
	Phạm Thị Thư
	
	

	9
	Nhữ Văn Học
	
	

	10
	Nguyễn Thị Dịu
	
	

	11
	Phan Thị Bích Thủy
	
	

	12
	Đoàn Thị Thu Hải
	
	

	13
	Phạm Thị Huyền
	
	

	14
	Hoàng Thị Dịu
	
	

	15
	Trương Đức Quân
	
	

	16
	Phạm Thị Ngát
	
	

	17
	Lê Thị Trang
	
	Mở đài

	18
	Vũ Bá Quyền
	
	Mở đài

	19
	Ngô Đức Chiến
	
	Mở đài

	20
	Khúc Thừa Thuần
	
	Mở đài


PHÂN CÔNG COI THI TOÁN

	TT
	Hä vµ tªn
	Phòng thi số
	Ghi chú

	1
	Trần Văn Lương
	
	

	2
	Trần Thị Tuyết
	
	

	3
	Nguyễn Văn Hào
	
	

	4
	Vũ Thị Trang
	
	

	5
	Phạm Thị Thư
	
	

	6
	Nhữ Văn Học
	
	

	7
	Nguyễn Thị Dịu
	
	

	8
	Khúc Thừa Thuần
	
	

	9
	Đoàn Thị Thu Hải
	
	

	10
	Phạm Thị Huyền
	
	

	11
	Ngô Đức Chiến
	
	

	12
	Trương Đức Quân
	
	

	13
	Hoàng Thị Dịu
	
	

	14
	Lê Thị Trang
	
	

	15
	Vũ Bá Quyền
	
	

	16
	Phan Thị Bích Thủy
	
	


